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PHẦN I- ĐỌC HIỂU ( 6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

          Bàn về giá trị của lao động, tục ngữ có câu:

Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Quả thực, lao động không chỉ tạo ra tiền bạc, của cải vật chất mà thông qua quá trình lao động con người còn nhận thức được thế giới và phát triển bản thân . Chỉ khi lao động tạo ra giá trị thì chúng ta mới tạo ra được giá trị của mình. Do đó, ngay từ sớm hãy để trẻ tham gia lao động với nguyên tắc vừa …mà một trong những nhiệm vụ lao động đầu tiên của trẻ sẽ là “ lao động tự phục vụ” . Chính sự bồi đắp này sẽ tạo nên một tuổi vị thành niên- thanh niên có khả năng tự lập và tự tạo ra giá trị lao động cho riêng mình. Suốt một quá trình gắn bó chặt chẽ với đời sống gia đình, nhà trường, việc lao động tạo nên sự phát triển toàn diện cho trẻ - ngay cả khi không nhận được “tiền công” trẻ vẫn hưởng thụ được giá trị của điều mình đã làm. Bố mẹ có thể cho trẻ thấy, lợi ích đó chính là: trẻ trách nhiệm hơn trong cuộc sống, trải nghiệm cảm giác về sự có ích khi được mọi người thừa nhận, sức khoẻ được rèn luyện thông qua chính những lao động chân tay như vệ sinh nhà cửa, trường lớp. Tuy lao động có thể chưa tạo ra được tiền nhưng cũng góp phần vào sự phát triển của trẻ và đó chính là giá trị của lao động.

(“Làm cách nào để con nhận ra giá trị của lao động và tiền bạc” – Nguồn Interrnet)

      Lựa chọn đáp án đúng:

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Văn bản tự sự                                     C. Văn bản nghị luận
B. Văn bản miêu tả                                 D. Văn bản biểu cảm

Câu 2. Nội dung chính của văn bản trên là gì?

A. Bàn luận về vai trò của lao động đối với sự phát triển của trẻ.

B. Bàn luận về việc giúp trẻ nhận biết được giá trị của lao động và tiền bạc.

C. Bàn luận về lao động sẽ tạo ra tiền bạc và của cải vật chất.

D. Bàn luận về lao động giúp trẻ nhận thức thế giới quanh mình.

Câu 3. Trong đoạn trích, tác giả đã nêu nhiệm vụ lao động đầu tiên cần thiết đối với trẻ là

A. Lao động chân tay.                               C. Lao động tự phục vụ.

B. Vệ sinh nhà cửa, trường lớp.                D. Lao động vừa sức.

Câu 4. Trẻ tham gia lao động từ sớm sẽ:

A. Có thêm tiền công để giúp bố mẹ         B. Tạo ra của cái vật chất.

C. Góp phần vào sự phát triển của trẻ       D. Giúp trẻ có khả năng tự lập.

Câu 5. Phần gạch chân trong được trích sau là phép liên kết nào?

Suốt một quá trình gắn bó chặt chẽ với đời sống gia đình, nhà trường, việc lao động tạo nên sự phát triển toàn diện cho trẻ - ngay cả khi không nhận được “tiền công” trẻ vẫn hưởng thụ được giá trị của điều mình đã làm. Bố mẹ có thể cho trẻ thấy, lợi ích đó chính là: trẻ trách nhiệm hơn trong cuộc sống, trải nghiệm cảm giác về sự có ích khi được mọi người thừa nhận, sức khoẻ được rèn luyện thông qua chính những lao động chân tay như vệ sinh nhà cửa, trường lớp.
A. Phép lặp                B. Phép thế                  C. Phép nối             D. Phép liên tưởng
Câu 6. Trong các từ gạch chân dưới đây, từ nào là thuật ngữ?

A. Chỉ khi lao động tạo ra giá trị thì chúng ta mới thấy được giá trị của mình…

B. Chính sự bồi đắp này sẽ tạo nên một tuổi vị thành niên- thanh niên có khả năng tự lập và tự tạo ra giá trị lao động cho riêng mình.

C. Tuy lao động có thể chưa tạo ra được tiền nhưng cũng góp phần vào sự phát triển của trẻ và đó chính là giá trị của lao động.

D. Chính sự bồi đắp này sẽ tạo nên một tuổi vị thành niên- thanh niên có khả năng tự lập và tự tạo ra giá trị lao động cho riêng mình

Câu 7. Hai câu sau có sử dụng biện pháp tu từ nào?

 Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

A.  Điệp ngữ                 B. So sánh                C. Nói quá                D. Nói giảm, nói tránh

Câu 8. Tác dụng của biện pháp tu từ được nhắc đến ở câu 7 là:

A. Nhấn mạnh vai trò của sức lao động: con người có thể cải tạo tự nhiên mang lại nguồn sống.
B. Nhấn mạnh sức sáng tạo trong mỗi con người là vô cùng to lớn, khó khăn có đến đâu thì con người chúng ta vẫn vượt qua được.
C. Khẳng định lao động là vô cùng quan trọng và cần thiết , đặc biệt là với trẻ em.

D. Khẳng định vai trò to lớn của sự sáng tạo, cố gắng không ngừng nghỉ trong mỗi con người .  
Thực hiện các yêu cầu/ Trả lời câu hỏi:
Câu 9. Em có đồng ý với ý kiến : “ Chỉ khi con người lao động tạo ra giá trị thì chúng ta mới thấy được giá trị của mình” không ? Vì sao?

     Câu 10. Em rút ra được những bài học gì cho bản thân từ nội dung văn bản?

      PHẦN II- VIẾT ( 4,0 điểm)

      Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối) 

ĐỀ BÀI: VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN CỦA EM VỀ QUAN ĐIỂM : HỌC SINH CHỈ CẦN HỌC CÁC MÔN VĂN HOÁ, KHÔNG CẦN LUYỆN TẬP THỂ THAO.  
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm
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	ĐỌC HIỂU
	6,0
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	1
	C
	0,5
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	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5
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	D
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	B
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	A
	0,5

	TL
	9
	HS có nhiều cách diễn đạt khác nhau, song cần đảm bảo tương đối chính xác, gần với nội dung gợi ý. 

* Em có đồng ý với quan điểm “ Chỉ khi con người lao động tạo ra giá trị thì chúng ta mới thấy được giá trị của mình”   

 Vì:

+  Thông qua lao động tạo ra của cải vật chất, con người sẽ biết rõ năng lực của bản thân và giá trị của bản thân mình
+ Lao động sẽ giúp con người trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm….

+….. 
	0,25

   0,75

	
	10
	HS nêu được bài học đúng đắn, rõ ràng, phù hợp, chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo chính tả, ngữ pháp. 

· Nhận thức rõ được ý nghĩa to lớn của việc lao động…

· Hiểu được rằng chỉ khi lao động tạo ra giá trị thì chúng ta mới thấy được giá trị của mình.

· Hãy để trẻ được tự tham gia lao động với nguyên tắc tự phục vụ mình…

· Cần đề cao lao động và tích cực lao động từ những việc nhỏ nhất

· Phê phán những kẻ lười biếng sống ỷ lại, dựa dẫm…

· Bản thân em sẽ học cách tự lập, chủ động làn mọi việc phù hợp với sức khoẻ và năng lực của bản thân….

· …..
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)
	0,25

	
	
	c. Yêu cầu đối với bài văn nghị luận 

HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

A. MỞ BÀI

· Giới thiệu vấn đề nghị luận và ý kiến cá nhân của bản thân

- Nêu vấn đề đời sống cần bàn và ý kiến đáng quan tâm về vấn đề đó.

B. THÂN BÀI: 
Triển khai vấn đề nghị luận theo các bước sau: 

- Trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận.

- Thể hiện thái độ phản đối  ý kiến vừa nêu bằng các ý.

+ Ý 1: Khía cạnh thứ nhất cần phản đối  (lí lẽ, bằng chứng)

+ Ý 2: Khía cạnh thứ hai cần phản đối  ( lí lẽ, bằng chứng )

+ Ý 3: Khía cạnh thứ ba cần phản đối  (lí lẽ, bằng chứng )

 + ...

1. Giải thích khái niệm các môn văn hoá? Khái niệm các môn thể dục thể thao.

Các môn văn hoá và thể dục thể thao đều được đưa vào chương trình giáo dục ..

2. Trình bày tác dụng của việc học các môn văn hoá trong nhà trường. 

Việc dạy các môn văn hoá trong nhà trường có tác dụng to lớn , cung cấp kiến thức cho học sinh…. 

+ Giúp cho học sinh có kiến thức để hoàn thành các kì thi

+ Giúp cho học sinh có thêm nhiều hiểu biết, mở rộng tư duy và nhận thức

+ Làm cho xã hội ngày càng phát triển

3. Nêu tác dụng của việc học các môn thể thao

+ Giúp cho học sinh được rèn luyện sức khỏe, cải thiện tinh thần

+ Làm cho môi trường học tập ngày càng đa dạng và phong phú các môn học hơn

4. Từ đó có thể thấy nếu chỉ tập trung vào các môn văn hoá mà không chú trọng đến rèn luyện thể dục, thể thao thì…

+ Nếu chỉ học văn hóa mà không rèn luyện thể dục thể thao thì sức khỏe giảm sút, tinh thần nặng nề, các em rất dễ bị strees, căng thẳng và áp lực

+ Không rèn luyện thể thao sẽ dẫn đến cơ thể ì ạch, lười vận động, gây hại cho sức khỏe

+ Tài năng của học sinh hiện nay không còn chỉ thể hiện qua việc các em giỏi các môn văn hóa mà còn qua các môn thể thao nữa

5. Vậy chúng ta cần phải làm gì để vừa học các môn văn hoá vừa chú ý rèn luyện thể dục thể thao trong trường học? 

- Khẳng định tính xác đáng của ý kiến được người viết phản đối  và sự cần thiết của việc phản đối  ý kiến đó.


	2,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
	


